Phụ lục 02
Các giao dịch liên quan phát sinh năm 2023
(kèm theo Báo cáo số …../BC-HĐQT ngày …/…/2024 của HĐQT CTCP CTN-CTĐT Hậu Giang)
1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
	STT

	Tên tổ chức/
cá nhân
	Mối quan hệ liên quan 
với công ty 
	Địa chỉ 
trụ sở chính/
Địa chỉ liên hệ 
	Thời điểm giao dịch với công ty 
	Số nghị quyết/
quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có,
nêu rõ ngày
 ban hành) 
	Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch
	Ghi chú


	01
	Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long 
	Công ty con (tổ chức có liên quan)
	Nguyễn Trung Trực, ấp Nhơn Thuận 1A, TT Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
	Năm 
2023
	Hợp đồng số 07B/2023/ĐTXD ngày 28/04/2022; 11B/2022/HĐ-XD ngày 06/05/2022; 36A/QĐ-CTN-CTĐT ngày 25/8/2022;
30A/2023/HĐ-XD ngày 27/07/2023;
11B/2022/HĐ-XD ngày 10/01/2022
	Thực hiện thi công 06 công trình: Bồi thường đường ống cấp nước bị ảnh hưởng dự án Cải tạo, nâng cấp QL 1A đoạn từ TX Ngã 7, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; thu hồi đường ống cấp nước hạng mục ống gang D400, D300 và uPVC; thi công tuyến ống truyền tải NMN Tân Phú Thạnh; thi công nâng cấp sửa chữa Văn phòng 2 Công ty; thi công hệ thống điện chiếu sáng công trình hạ tầng kỹ thuật phân khu 1 với tổng giá trị là 6,85 tỷ đồng.
	

	02
	Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Hậu Giang 
	Công ty con (tổ chức có liên quan)
	Số 3, đường số 4, cụm CN-TTCN, Khu vực 4, Phường VII, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
	Năm 
2023
	Các hợp đồng số: 11/2023/HĐGK ngày 01/06/2023; 11A/2023/PLHĐGK ngày 03/07/2023; A01/HĐGK; ngày 01/01/2023; A01/PLHĐGK, ngày 03/07/2023…
	Về việc giao khoán thực hiện các dịch vụ công ích công tác vệ sinh đô thị trên địa bàn các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; thực hiện phương thức đặt hàng, cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn các huyện, thị, thành phố trong tỉnh năm 2023.. với tổng giá trị 69,67 tỷ đồng.
	

	03
	Công ty TNHH MTV Cấp nước 
Hậu Giang
	Công ty con (tổ chức có liên quan)
	Số 46A, đường Ngô Quốc Trị, Khu vực 3, Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
	Năm 
2023
	Hợp đồng số 01/HĐ-CTN-CTĐT ngày 01/01/2023
	Về việc khoán việc giữa Công ty và đơn vị thành viên với giá trị 14,69 tỷ đồng.
	

	
	
	
	
	
	Hợp đồng số 02/HĐ-CTN-CTĐT ngày 01/6/2023
	 Về việc cho công ty con thuê tài sản cố định với giá trị 28,49 tỷ đồng.
	

	
	
	
	
	
	Các hợp đồng số: 06/2023/HĐ-XD ngày 06/3/2023; 16/2023/HĐ-XD ngày 31/5/2023…
	Thi công xây dựng 15 công trình: Mở rộng tuyến ống cấp nước tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; công trình di dời và lắp đặt các tuyến ống cấp nước… với tổng giá trị 1,16 tỷ đồng.
	


2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:
	STT

	Tên tổ chức/cá nhân
	Mối quan hệ liên quan 
với công ty 
	Địa chỉ 
trụ sở chính/
Địa chỉ liên hệ 
	Thời điểm giao dịch với công ty con 
	Số nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) 
	Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch
	Ghi chú


	01
	Công ty CP Đầu tư xây lắp Miền Nam
	Cổ đông lớn, tổ chức có liên quan 
của NNB
	Số 225, Hùng Vương, KV4, P.V, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.
	Năm 
2023
	Hợp đồng số 136/2022/HĐTC ngày 13/06/2022; 06/20232/HĐTC ngày 06/02/2023.
	Thực hiện thi công các công trình: Hệ thống chiếu sáng, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải dự án Khu TĐC Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; thi công đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61); thi công nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ đường Hoàng quốc Việt đến đường Nguyễn Văn Linh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ… với tổng giá trị giao dịch 15,17 tỷ đồng.
	Phát sinh giao dịch với Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long (công ty con) 

	
	
	
	
	
	
	Thực hiện thu gom rác giá trị 52,3 triệu đồng.
	Phát sinh giao dịch với Công TNHH MTV CTĐT HG (Công ty con)

	02
	Bà Nguyễn Thị Hạnh
	NCLQ 
của NNB
	Phường Cái Khế, Q. 
Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	Năm 
2023
	Các hợp đồng: 0106/2022/HĐTX ngày 01/06/2022; 01/HĐTN ngày 01/10/2021; 0210/HĐTN ngày 02/10/2023; 0106/2023/HĐTX 
ngày 01/6/2023.
	Thuê nhà và xe với tổng giá trị 312 triệu đồng.
	Phát sinh giao dịch với Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long (công ty con) 

	03
	Công ty TNHH
Đầu tư 
Xây lắp Hoa Anh
	NCLQ 
của NNB là giám đốc điều hành
	Ấp 4, TT Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang
	Năm 
2023
	Các hợp đồng số: 3108/2022/HĐXD ngày 31/08/2022; 2/2022/HĐ/HA-CL ngày 29/08/2022; 2708/2022/HĐTCXD ngày 27/08/2022; 2702/2023/HĐTCXD ngày 27/02/2033;  1201/2023/HĐTCXD ngày 12/01/2023.
	Thực hiện thi công 06 công trình: Khu TĐC thị trấn Nàng Mau; cải tạo công viên dọc QL91; hạ tầng KCN Tân Phú thạnh và KCN Sông Hậu… với tổng giá trị 21,96 tỷ đồng.
	

	04
	 Công ty TNHH MTV CTN 
Long Mỹ
	 NCLQ của NNB là giám đốc điều hành
	Số 33 đường 3/2, KV2, P.Thuận An, TX Long Mỹ, Hậu Giang
	Năm 2023
	Hợp đồng số 01/2020/HĐ-MBSNSH ngày 25/9/2019 và Phụ lục hợp đồng ngày 20/5/2023
	Mua bán sỉ nước sạch với tổng giá trị 4,92 tỷ đồng.
	Phát sinh giao dịch với Công ty TNHH MTV Cấp nước 
Hậu Giang (Công ty con)

	05
	Công ty TNHH MTV Cấp nước Tám Ngàn
	 NCLQ của NNB là giám đốc điều hành
	Ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thuỷ, 
tỉnh Hậu Giang
	Năm 2023
	Hợp đồng số 01/2019/HĐ-MBSNS ngày 25/9/2019 và Phụ lục hợp đồng ngày 20/5/2023
	Mua bán sỉ nước sạch với tổng giá trị 8,48 tỷ đồng.
	

	06
	Công ty TNHH MTV Cấp nước
 Ngã Bảy
	 NCLQ của NNB là giám đốc điều hành
	KV6, P. Ngã Bảy, TP. 
Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
	Năm 2023
	Hợp đồng số 02/2019/HĐ-MBSNS ngày 25/9/2019 và Phụ lục hợp đồng số 05/PLHĐ-MBSNS ngày 20/5/2023
	Mua bán sỉ nước sạch với tổng giá trị 14,51 tỷ đồng.
	



3. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc) điều hành:
	STT

	Tên tổ chức/
cá nhân
	Mối quan hệ 
liên quan với 
công ty 
	Địa chỉ 
trụ sở chính/
địa chỉ liên hệ 
	Thời điểm 
giao dịch với công ty 
	Số nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày 
ban hành)
	Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị 
giao dịch

	 1
	 Công ty TNHH MTV CTN 
Long Mỹ
	 NCLQ của NNB là giám đốc điều hành
	Số 33 đường 3/2, KV2, P.Thuận An, TX Long Mỹ, Hậu Giang
	Từ  tháng 01 đến tháng 05 năm 2023
	01/2020/HĐ-MBSNS ngày 20/04/2020
	Hợp đồng mua sỉ nước sạch với giá trị 3,76 tỷ đồng

	
	
	
	
	
	01/HĐCTTS/LM-HG ngày 25/12/2020
	Hợp đồng cho thuê tài sản với giá trị 360 triệu đồng

	2
	Công ty TNHH MTV Cấp nước Tám Ngàn
	 NCLQ của NNB là giám đốc điều hành
	Ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang
	Từ  tháng 01 đến tháng 05 năm 2023
	01/2019/HĐ-MBSNS ngày 25/09/2019
	Hợp đồng mua sỉ nước sạch với giá trị 6,55 tỷ đồng

	
	
	
	
	
	01/2019/HĐCTTS ngày 
20/09/2019
	Hợp đồng cho thuê tài sản với giá trị 99 triệu đồng

	3
	Công ty TNHH MTV Cấp nước
 Ngã Bảy
	 NCLQ của NNB là giám đốc điều hành
	KV6, P. Ngã Bảy, 
TP. Ngã Bảy, 
tỉnh Hậu Giang
	Từ  tháng 01 đến tháng 05 năm 2023
	02/2019/HĐ-MBSNS ngày 25/09/2019
	Hợp đồng mua sỉ nước sạch với giá trị 7,69 tỷ đồng


	4. Các giao dịch khác: Không.
Ghi chú: NCLQ là Người có liên quan, NNB là Người nội bộ./.
***
